BÀI SOẠN MÔN HÓA HỌC 8(Tuần 24)

Chủ đề: HIĐRO

A.Kiến thức cần nhớ:

I.Tính chất của hidro:

1. Tính chất vật lí:

· Khí hidro là chất khí không màu không mùi, không vị. 

· Là khí nhẹ nhất trong các khí, tan rất ít trong  nước. 

     2. Tính chất hoá học: 

     a.Tác dụng với oxi: 

·  Khí hidro cháy  với ngọn lửa xanh nhạt, tạo thành nước .
·  PTHH:  2H2 + O2 
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*Chú ý:Hỗn hợp khí hidro và oxi là hỗn hợp nổ khi trộn theo tỉ lệ 2:1.

     b. Tác dụng với đồng (II) oxit:

· Khí hidro phản ứng với CuO ở nhiệt độ cao. 

· PƯHH: 

    CuO + H2 
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 Cu + H2O. 

· H2 đã chiếm O trong hợp chất CuO. Hidro có tính khử. 

 Kết luận:  

· Ở nhiệt độ thích hợp, khí hidro có tính khử: H không chỉ kết hợp được với đơn chất oxi mà còn kết hợp được nguyên tố oxi trong hợp chất (oxit kim loại). 

· Các phản ứng trên đều toả nhiệt nhiều. 

II. Ứng dụng: (SGK)

III.ĐIỀU CHẾ: 
1. Trong phòng thí nghiệm : 

· Dùng kim loại như : Al, Fe, Zn, Mg, …(không dùng Cu) tác dụng với dung dịch axit : HCl, H2SO4 (loãng),…(không dùng HNO3) 

Ví dụ : 

Zn + 2HCl ( ZnCl2 + H2( 

2Al+3H2SO4 ( Al2(SO4)3+ H2(
Fe  + H2SO4 (  FeSO4  + H2(
· Thu khí: 2 cách: 

     + Đẩy nước, 

     + Đẩy không khí. 

· Nhận ra khí hidro bằng que đóm đang cháy (lửa xanh nhạt) 

  2. Trong công nghiệp(SGK)

IV. Phản ứng thế: Phản ứng thế là phản ứng hoá học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của 1 nguyên tố trong hợp chất .  

Ví dụ: 

Zn + 2HCl ( ZnCl2  +  H2( 

Fe  + H2SO4 ( FeSO4 + H2(
Fe + Cu SO4 (  FeSO4 + Fe

B. Bài tập vận dụng:
Bài 1: Hoàn thành các phản ứng hóa học có thể xảy ra khi :
a. HgO + H2 
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b. Fe2O3 + H2  
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c. Fe  + HCl (
d. Al  + HCl  (
e.Zn  + H2SO4 (  
f. Al + FeCl3 (  

Cho biết phản ứng nào là phản ứng thế?

Bài 2: Dùng khí hiđro để khử hoàn toàn 16 gam đồng(II) oxit

            a) Viết phương trình hóa học của phản ứng ?

 b) Tính thể tích khí hiđro cần dùng cho phản ứng (ở đktc)?

 c) Tính số gam đồng tạo thành sau phản ứng? 

                              (H = 1 ;  O = 16 ;  Cu  =  64)
( Các em nghiên cứu kĩ phần kiến thức cần nhớ trước sau đó vận dụng làm phần bài tập, phần nào chưa rõ các em hỏi cô nhé! )

                              Chúc các em học tốt!
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